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Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Y tế nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6856/VPCP-KGVX ngày 24/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thành phố Hải Phòng và một số địa phương, doanh nghiệp đề nghị được trực tiếp mua vắc xin phòng COVID-19. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
1. Về chủ trương khuyến khích mua vắc xin phòng COVID-19
Bộ Chính trị đã có Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/06/2021, trong đó có chủ trương "... xem xét cho phép tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước tham gia vào lĩnh vực mua, cung cấp vắc xin ngừa Covid-19, để đẩy nhanh việc mua và tổ chức tốt việc tiêm vắc xin cho người dân".
Ngày 26/02/2021, Chính phủ đã có Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021, trong đó tại khoản 7 Điều 4 quy định: "Khuyến khích các đơn vị đủ điều kiện tổ chức tiêm chủng tự nguyện cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu và tự chi trả chi phí tiêm chủng. Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được sử dụng kinh phí trong phạm vi dự toán chi thường xuyên đã được giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc hạch toán vào chi phí được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp để tiêm chủng cho người lao động".
Ngày 31/5/2021, Bộ Y tế đã có văn bản số 4433/BYT-QLD hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp về việc tăng cường tiếp cận vắc xin phòng COVID-19, trong đó Bộ Y tế khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp mua các loại vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo chất lượng theo đúng quy định của pháp luật.
2. Về cấp phép vắc xin phòng COVID-19
Đến nay, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 cho 9 loại vắc-xin phòng COVID-19 bao gồm: AstraZeneca, Sputnik V, Vero Cell, Comirnaty của Pfizer/BioNTech, Spikevax của Moderna, vắc xin của Janssen, Hayat-Vax của UAE, Abdala của Cu Ba và Covaxin của Ấn Độ. Việt Nam là một trong những quốc gia phê duyệt có điều kiện nhiều loại vắc xin phòng Covid-19 để phục vụ nhu cầu cấp bách phòng chống dịch Covid-19.
3. Về tình hình mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ vắc xin phòng COVID-19
Đến hết Quý III năm 2021, vắc xin về chưa nhiều, tổng số vắc xin đã tiếp nhận từ các nguồn mới đạt khoảng 56,9 triệu liều. Do đó một số địa phương, doanh nghiệp mong muốn và có nhu cầu nhập khẩu vắc xin.
Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành các thủ tục mua và tiếp nhận viện trợ vắc xin từ nhiều nguồn khác nhau. Từ tháng 10/2021, vắc xin đã về nhiều, đến ngày 16/11/2021, số lượng vắc xin đã ký hợp đồng, có cam kết viện trợ, tài trợ trong năm 2021 khoảng 198,86 liều[1], trong đó:
- Số đã tiếp nhận khoảng 131 triệu liều, đã thực hiện 89 đợt phân bổ vắc xin với số lượng khoảng 129 triệu liều
- Số còn lại dự kiến về trong năm 2021 khoảng 67,86 triệu liều, trong đó tháng 11 nhận khoảng 21,36 triệu liều, tháng 12 nhận khoảng 46,5 triệu liều.
- Ngoài ra, Việt Nam đang tiếp nhận thêm vắc xin từ nguồn viện trợ[2], tài trợ[3] và nguồn mua thương mại của doanh nghiệp[4].
Như vậy, tổng số lượng vắc xin nêu trên đã đáp ứng đủ để tiêm 2 liều cơ bản cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên và nhóm từ 12 đến 17 tuổi (hiện sử dụng vắc xin của Pfizer/BioNTech) là 161 triệu liều. Số còn dư có thể sử dụng để tiêm mũi tăng cường, mũi 3 cho một số nhóm đối tượng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế.
4. Về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19
Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức tiêm vắc xin miễn phí cho người dân, dù là vắc xin do Bộ Y tế tổ chức mua, nhập khẩu, nhận viện trợ, tài trợ hay vắc xin do doanh nghiệp tài trợ. Trong thời gian qua, doanh nghiệp Xuân Trường đã tài trợ hơn 730.000 liều vắc xin Sputnik V để tổ chức tiêm chủng cho người dân một số tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên ... Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm vắc xin miễn phí cho người dân, kết quả tiêm chủng tích hợp vào dữ liệu chung của quốc gia.
Theo báo cáo nhanh của các địa phương đến hết ngày 16/11/2021, Việt Nam đã tiêm được khoảng 102 triệu mũi tiêm trong đó:
- Số tiêm mũi 1: 65 triệu mũi, đạt tỷ lệ 90,3%.
- Số tiêm mũi 2: 36 triệu mũi, đạt tỷ lệ 50,9%.
Ước tính khoảng 102 triệu liều vắc xin đã được sử dụng và còn khoảng 29,3 triệu liều vắc xin chưa sử dụng do mới cấp hoặc chờ tiêm trả mũi 2 (hoặc 3 đối với vắc xin Abdala).
5. Kiến nghị
Với tốc độ triển khai vắc xin hiện nay, dự kiến trong tháng 12/2021, Bộ Y tế sẽ phân bố đầy đủ vắc xin phòng COVID-19 cho các địa phương để tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên và tiếp tục tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, do vậy, tại thời điểm này Bộ Y tế đề xuất Chính phủ cho phép trước mắt không khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp mua vắc xin phòng COVID-19.
Hiện nay, Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch mua, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; sau khi kế hoạch được phê duyệt, trên cơ sở nhu cầu thực tế, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương khuyến khích doanh nghiệp, địa phương mua, nhập khẩu vắc xin.
Bộ Y tế kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.
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[1] Trong đó, Bộ Y tế mua là khoảng 106,4 triệu liều; tài trợ trong nước là khoảng 26,9 triệu liều; viện trợ nước ngoài là khoảng 65,6 triệu liều (viện trợ COVAX là 41,8 triệu liều, viện trợ song phương là 23,8 triệu). Số liệu này chưa bao gồm 5 triệu liều vắc xin Cu Ba đã có Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 20/9/2021 của Chính phủ cho phép mua nhưng chưa ký hợp đồng, dự kiến mua để tiêm cho trẻ em nếu được cấp phép sử dụng.
[2] Ngày 05/11/2021, Cục YTDP thông tin COVAX dự kiến phân bổ thêm cho Việt Nam vắc xin (Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca) vào Quý I/2022 ngoài số đã cam kết.
[3] T&T đã có thư ngày 11/10/2021 đề nghị tài trợ 01 triệu liều Sputnik V (tiêm 2 mũi) theo Nghị quyết số 73/NQ-CP; VABIOTECH đã đóng ống 0,5 triệu liều vắc xin Sputnik V (tiêm 2 mũi), hiện phía Nga đang kiểm định. Công ty VIMEDIMEX đã nhập khẩu 1.085.880 liều vắc xin Hayat-Vax.
[4] Ngày 02/11/2021, Công ty VNVC đã ký hợp đồng với AstraZeneca mua 25 triệu liều vắc xin AstraZeneca.
